DANH SÁCH

Phiếu Lý lịch tư pháp cấp ngày 03/4/2017
	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1
	1478
	Nguyễn Thành
	Quảng Phú, Quảng Trạch, Quảng Bình

	2
	1480
	Trần Thị Quỳnh Như
	Đồng Phú, Đồng Hới, Quảng Bình

	3
	1481
	Nguyễn Khánh Phương
	Đức Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	4
	1491
	Phạm Văn Tấn
	Hải Ninh, Quảng Ninh, Quảng Bình

	5
	1500
	Lê Anh Tuấn
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	6
	1501
	Phạm Thị Bích Ngọc
	Quảng Thọ, Ba Đồn, Quảng Bình

	7
	1507
	Hoàng Thị Lê
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	8
	1509
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Quảng Thủy, Ba Đồn, Quảng Bình

	9
	1510
	Hoàng Thị Lệ Mỹ
	Hoàn Lão, Bố Trạch, Quảng Bình

	10
	1511
	Phạm Ái Nghĩa
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	11
	1539
	Trần Ngân Thảo
	Bảo Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình

	12
	1554
	Nguyễn Văn Tiến
	Lý Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	13
	1556
	Lê Đức Thuận
	Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình

	14
	1557
	Nguyễn Văn Mỉnh
	Quảng Phong, Ba Đồn, Quảng Bình

	15
	1562
	Bùi Văn Hạnh
	Phú Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình

	16
	1567
	Hoàng Minh Duy
	Phú Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	17
	1568
	Dương Thị Hương
	Đồng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	18
	1570
	Lê Thị Kim Hương
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	19
	1571
	Trần Thị Thu Hiền
	Nam Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

	20
	1573
	Hoàng Thị Việt Trinh
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	21
	1574
	Hoàng Văn Toán
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	22
	1575
	Nguyễn Thị Lài
	Hải Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	23
	1583
	Phan Đình Phúc
	Hưng Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình

	24
	1586
	Hoàng Thùy Linh
	Vạn Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình


